
Đường dây nóng phục vụ phòng chống dịch  
 
Để phục vụ công tác phòng chống dịch, Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh 
công bố số điện thoại đường dây nóng và giám đốc các đơn vị như sau : 
 
   

Stt Tên đơn vị ĐDĐTNóng GIÁM ĐỐC 
 Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh 39309981 0903926388 
1 BV. Bệnh nhiệt đới 39235476 0918302184 
2 BV. Nhi đồng 2 38245923 0903311709 
3 BV. Từ Dũ 39256539 0913751743 
4 Viện YDHDT 39971146 9971146 
5 BV. Nhi đồng 1 8346803 0903652533 
6 BV. Hùng Vương 38558170 0913668665 
7 BV.Phạm NgọcThạch 38550323 0903954870 
8 BV. ND 115 38654510 0903802754 
9 BV. Ung bướu  0919172490 0919172490 

38433021 
10 BV. Mắt TPHCM 39325713 0913909459 
11 BV. ND Gia Định 0903023194 

5191478 
0903815802 

12 BV. Nguyễn Trãi 38363576 0903632265 
13 BV. CTCH TPHCM 39237007 

38366995 
0903815174 

14 BV. NgTri Phương 9239486 0903609473 
15 Viện Tim TPHCM 38634500 0988660221 
16 BV. Trưng Vương 38656744 0903884549 
17 BV. Bình Dân 0908373320 

38391315 
8394747-333205 
0903827402 

18 BV. TMH  0913603360 0913603360 
 

19 BV. ĐD-PHCN  0908254576 38569016, 
0908254576 

20 BV. RHM  0989988722 0903757847 
21 BV. TMHH TPHCM 39256823 0913769173 
22 BV. Da Liễu 39306010 0938309989 

0913964667 
23 BV. YHCT  0918010222 0918010222 
24 BV. An Bình 8362862  
25 BV. ĐKKV Thủ Đức 38966598 0903744565 
26 BV. ĐK Sài Gòn 38297595 8297595 
27 BV. Tâm Thần 39234823 0913655439 
28 BV. ĐK Củ Chi 38920231 0913995567 
29 BV. Phong Bến sắn  (0650)3930566 0650652732 
30 BV. Nh ân  Ái 0651717859 0918007460 
31 Q1 38205963 0903780694 
32 Q2 37432369 0913662142 
33 Q3 39310400 0918090406 
34 Q4 33826457 0903917752 
35 Q5 0903842657 0903842657 



36 Q6 0903646397 0903646397 
37 Q7 38733420 0918650342 
38 Q8 38506188  
39 Q9 8973628-104 0913622105 
40 Q10 38626978 

38627693 
0913643644 

41 Q11 39650197 9650220 
42 Q12 0908046226 0903316493 
43 Q.THỦ ĐỨC 39373740 0903355549 
44 H.HOCMON 38910334 0903869582 
45 H.CỦ CHI 37946355 0985718072 
46 Q.TÂN  BÌNH 0903960168 0903960168 
47 Q.TÂN PHÚ 54088926 0913630449 
48 H.BÌNH CHÁNH 0907989925 0907989925 
49 Q. BÌNH TÂN 35235400 0983302361 
50 H.NHÀ BÈ 37817205 0906315065 
51 H.CẦN GIỜ 7861288 0913117677 
52 Q.PHÚ NHUẬN 0908811186 0903832815 
53 Q.BÌNH THẠNH 38417403 0903720889 
54 Q.GÒ VẤP 38945098 0903673388 
55 Phụ sản Quốc tế SG 0907138888 

9254606 
9253619 

56 BV. Triều An 37 510 916 
0903744038 

0903744038 

57 BV. Vạn Hạnh 38622021 
38632553-400 

8632553-101 
0903949389 

58 BV. Mắt Cao Thắng 0986300900 
8384465 

0917774696 

59 BV. Hoàn Mỹ I 39316944 0903602122 
60 CTCH Sai Gòn ITO   0909313670 0909313670 
 Sai Gòn ITO Phương Đông  0903734300  

61 BV. Mắt Sài Gòn II 38623824 0903925351 
ĐDN:35023006 

62 BV. Tim Tâm Đức 0903052432 0903314205 
63 BV. F-V 54113333 0834113333 
64 BV. Hồng Đức 38293159  
65 BV. An Sinh 38448819 8457777 

0913728765 
66 Columbia Gia Định 0903926181 

 
0903926181 
38030678 

67 ĐK MẮT Sài Gòn 39256159  
68 BV.TMH Sài Gòn 38213456  
69 BV. ĐK Phú Thọ 0838109518 0908371985 
70 BV. Mắt Việt Hàn 38 300 999  
71 GPTM Thanh Vân 39101010 39101010 
72 BV. Gaya Việt Hàn 39491205-08 0918198558 
73 BV. Hoàn Mỹ II 0838119783 

 
0903766857 

74 BV. Mỹ Đức 0838100290 
 

0983995042 

75 BV.Vũ Anh 39894989  



76 BV.ĐHYD 0838563105 
 

0913156666 

77 BV.Quốc Ánh 62539749 
54073878 

0938971294 

78 BV. Ngọc Linh 39975574 0903734407 
79 BV.TMH SÀI GÒN 8 213 456 

 
0903921614 

80 BV. Phổ Quang 1 0913845566 0913845566 
81 TTKDYTQT 0913641841 0913641841 

 
          


